
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /XMCP-ĐT&QLTS Quang Hanh, ngày        tháng 04 năm 2026 
V/v Báo giá Cung cấp dịch vụ lắp đặt và thay thế 

biển bảng cho hệ thống Nhà phân phối và đại lý 
 

 

Kính gửi: Quý nhà thầu. 
 

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý nhà thầu báo giá với 

nội dung cụ thể như sau: 

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu 

1. Cụ thể phạm vi công việc như sau 

TT Tên dịch vụ Quy cách/yêu cầu kỹ thuật/Chỉ tiêu kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

Tiến 

độ 

cung 

cấp 

Bảo 

hành 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Biển chân cột 

- Khung, xương biển làm bằng sắt hộp mạ kẽm 

25 x 25 x 1.0 mm, sơn chống gỉ các mối hàn. 

- Khung xương biển có kích thước tối đa 1m x 

1m. Với biển có chiều dài/rộng trên 1m phải hàn 

thêm các thanh xương dọc và thanh xương 

ngang cách nhau không quá 1m từ mép biển 

hoặc từ thanh gần nhất. 

- Tôn dày 0.4 mm phẳng để cán bồi decal. 

- In UV decal ngoài trời độ phân giải 1440 dpi 

theo maquet được phê duyệt, có cán lớp cán 

bóng, cán bồi trên nền tôn, chịu được mọi thời 

tiết, biển lắp đặt không bị bay màu hay mất 

màu. 

- Viền ke nhôm 2cm màu trắng trang trí bọc 

xung quanh có độ dày 0.5mm. 

- Đào hố 50 x 50 x50 cm, đổ bê tông. 

- Chân cột dùng ống phi 76 x 1.4 mm và sắt hộp 

20 x 40 x 1.0 hàn chân đế chống xoay (trong 

trường hợp biển vượt quá 15m2 thì chân cột sẽ 

là cột kép, cột trước là phi 90 dày 1.4mm và cột 

sau là phi 76 dày 1.4mm hàn giằng nhau). 

- Quy cách chân cột: Chiều cao từ mặt đất lên 

mép dưới của biển cao: Từ 1.8m-2.3m, chân cột 

chôn tối thiểu phải là: 50cm. 

- Mỗi biển gồm: 2 chân cột. 

- Chịu được gió bão cấp 6. 

- (Diện tích thanh toán chỉ bao gồm diện tích 

mặt biển). 

M2 431,2 

60 

ngày 

kể từ 
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đồng 

02 năm 
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ký biên 

bản 

nghiệm 

thu 

hoàn 

thành 

khối 

lượng 

công 

việc 

2 Biển treo mái 

- Khung, xương biển làm bằng sắt hộp mạ kẽm 25 x 

25 x 1.0 mm, sơn chống gỉ các mối hàn. 

- Khung xương biển có kích thước tối đa 1m x 

1m. Với biển có chiều dài/rộng trên 1m phải hàn 

thêm các thanh xương dọc và thanh xương 

ngang cách nhau không quá 1m từ mép biển 

hoặc từ thanh gần nhất. 

- Tôn dày 0.4 mm phẳng để cán bồi decal. 

M2 1.579,06 

468 13

Số và ký hiệu: 468/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 13/04/2026
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



2 
 

- In UV decal ngoài trời độ phân giải 1440 dpi 

theo maquet được phê duyệt, có cán lớp cán 

bóng, cán bồi trên nền tôn, chịu được mọi thời 

tiết, biển lắp đặt không bị bay màu hay mất 

màu. 

- Viền ke nhôm 2cm màu trắng trang trí bọc 

xung quanh có độ dày 0.5mm. 

- Sắt V3 giằng biển gia cố trên mái tôn, mái nhà 

có độ dày 3mm. 

- Chịu được gió bão cấp 6. 

3 
Biển ốp 

tường 

- Khung, xương biển làm bằng sắt hộp mạ kẽm 25 x 

25 x 1.1 mm, sơn chống gỉ các mối hàn. 

- Khung xương biển có kích thước tối đa 1m x 

1m. Với biển có chiều dài/rộng trên 1m phải hàn 

thêm các thanh xương dọc và thanh xương 

ngang cách nhau không quá 1m từ mép biển 

hoặc từ thanh gần nhất. 

- Tôn dày 0.4 mm phẳng để cán bồi decal. 

- In UV decal ngoài trời độ phân giải 1440 dpi 

theo maquet được phê duyệt, có cán lớp cán 

bóng, cán bồi trên nền tôn, chịu được mọi thời 

tiết, biển lắp đặt không bị bay màu hay mất 

màu. 

- Viền ke nhôm 2cm màu trắng trang trí bọc 

xung quanh có độ dày 0.5mm. 

- Chịu được gió bão cấp 6. 

M2 406,21 

4 
Biển thay thế 

Decal 

- In UV decal, cán bóng 01 lớp bảo vệ, nhân 

công đi thay thế tháo xuống, cán, lắp đặt lại, 

giàn giáo, xe vận chuyển, chịu được mọi thời 

tiết, biển lắp đặt không bị bay màu hay mất 

màu. 

M2 186,68 

(Danh sách làm biển bảng của Nhà phân phối và Đại lý theo file đính kèm) 

2. Điều kiện thanh toán 

Bên mời thầu sẽ thanh toán 100% giá trị nghiệm thu cho Nhà thầu bằng 

chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 120 ngày kể từ ngày Bên mời thầu nhận 

được bản gốc các chứng từ. 

II. Nội dung đề nghị Quý nhà thầu Báo giá 

Trên tinh thần hợp tác, Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý nhà 

thầu báo giá theo các nội dung như sau: 

1. Biểu mẫu đề nghị báo giá 

TT 
Tên 

dịch vụ 

Mô tả dịch 

vụ/Yêu cầu 

kỹ thuật 

Đơn vị tính 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Tiến 

độ 

cung 

cấp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)*(6) (8) 

1        

2        

 Tổng cộng      

Số và ký hiệu: 468/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 13/04/2026
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3 
 

TT 
Tên 

dịch vụ 

Mô tả dịch 

vụ/Yêu cầu 

kỹ thuật 

Đơn vị tính 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Tiến 

độ 

cung 

cấp 

 Thuế GTGT      

 
Tổng cộng giá trị sau 

thuế 
  

  
 

2. Điều kiện thanh toán:……………………. 

3. Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:................... 

4. Thời gian có hiệu lực của báo giá: ...................... 

Báo giá được gửi Bản gốc hoặc bản Scan cho Công ty Cổ phần Xi măng 

Cẩm Phả trước 14h00, ngày 17/04/2026 theo địa chỉ dưới đây:  

- Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả. 

- Địa chỉ: Km6, QL 18A, Phường Quang Hanh, Tỉnh Quảng Ninh. 

- Người nhận: Nguyễn Lan Phương, Phòng Đầu tư và Quản lý tài sản. SĐT: 

0349337866. Email: Phuongnl13@viettel.com.vn 

- ĐT: 02033. 721.996  Fax: 02033.714.605. 

Mong nhận được sự hợp tác của Quý nhà thầu./. 

Nơi nhận:                                
 - Như trên; 

 - Lưu: VT, ĐT&QLTS. Phương02. 

 

 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

Số và ký hiệu: 468/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 13/04/2026
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Dài Cao Ốp tường Treo mái Chân cột

A

I

1 Cửa hàng VLXD Chiến Dung Đội 2 Phú Thọ, xã Nghĩa Hải, tỉnh Ninh Bình
0979617450

0363846554
6.00 1.50 9.00 9.00 Biển 1 mặt Mới

2 Cửa hàng VLXD Hà Văn Thắng
TDP Tân Thượng, Xã Giao Ninh, tỉnh Ninh 

Bình

0986 993 988

 0912 587 348
5.10 1.00 5.10 5.10 Biển 1 mặt Mới

3 Cửa hàng VLXD Đài Hồng
Xóm 7, Giao Thịnh, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh 

Bình

0389 872 609 

 0974 254 585
6.00 1.50 9.00 9.00 Biển 1 mặt Mới

4
Công ty Cổ phần Kinh doanh Thép 

Bình Minh
Xóm 1, xã Nghĩa Lạc, tỉnh Ninh Bình

0899972888

0966188586
7.50 2.50 18.75 18.75 Biển 1 mặt Mới

5 Cửa hàng VLXD Đức Tiện
Đội 6, HTX Phú Thọ Xã Nghĩa Lâm, tỉnh 

Ninh Bình
0912849592 6.00 1.50 9.00 9.00 Biển 1 mặt Mới

6 Cửa hàng VLXD Thượng Là
Tổ dân phố Cồn Tầu, xã Giao Ninh, tỉnh Ninh 

Bình

0915 617 792 

 0835 351 179
6.60 1.50 9.90 9.90 Biển 1 mặt Mới

7 Cửa hàng VLXD Bảy Yên Xóm 5, xã Nam Điền, tỉnh Ninh Bình 0943373050 7.00 2.50 17.50 17.50 Biển 1 mặt Mới

8
Công ty TNHH Thương mại Tuấn 

Thu

Tổ dân phố Đông Nhất, xã Giao Thủy, tỉnh 

Ninh Bình 

0936 205 777 

 0971 303 868
6.00 2.00 12.00 12.00 Biển 1 mặt Mới

9 Công ty TNHH Hoàng Tiêu
Thôn Quảng Chính 3, xã Quảng Hà, tỉnh 

Quảng Ninh
0913268244 6.00 2.50 15.00 15.00 Biển 1 mặt Mới

10 Cửa hàng VLXD Tấn Ca Km 13, phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh
0834890198

0349395868
5.50 2.00 11.00 11.00 Biển 1 mặt Mới

11
Công ty cổ Phần thương mại Vận tải 

& XD Chiến Liên
Thôn 6, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh

0366609088 

 0378505248
7.00 2.00 14.00 14.00 Biển 1 mặt Mới

12 Cửa hàng VLXD Ngọc Ngà
Thôn Hải Yên, xã Quảng Thành, tỉnh Quảng 

Ninh

0966763715 

0935278815
7.00 2.00 14.00 14.00 Biển 1 mặt Mới

13 Cửa hàng VLXD Sơn Hồng
Thôn Hải Đông, phường Móng Cái 3, tỉnh 

Quảng Ninh
0383334568 5.50 1.50 16.50 16.50 Biển 2 mặt Mới

14 Công ty TNHH MTV Thuận Vỹ
Tổ 4, Khu Hồng Phong, phường Móng Cái 1, 

tỉnh Quảng Ninh
0363684481 6.00 2.00 12.00 12.00 Biển 1 mặt Mới

BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH LÀM BIỂN BẢNG NĂM 2026

Biển làm mới

Diện 

tích M2

Loại biển

 Hình thức Ghi chúTT Số điện thoại

Kích thước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quang Hanh, ngày      tháng 03 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ

PHÒNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Tên Cửa hàng Địa Chỉ

NHÀ MÁY CHÍNH

Số và ký hiệu: 448/TB-CLKD 
Ngày ban hành: 13/04/2026
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Dài Cao Ốp tường Treo mái Chân cột

Diện 

tích M2

Loại biển

 Hình thức Ghi chúTT Số điện thoại

Kích thước

Tên Cửa hàng Địa Chỉ

15 Cửa hàng VLXD Long Hải
Đường Trần Nhân Tông, khu 8, phường 

Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh
0963099476 3.00 1.50 4.50 4.50 Biển 1 mặt Mới

16 Cửa hàng VLXD Ven Mai
 Km4 Hải Yên, phường Móng Cái 3, tỉnh 

Quảng Ninh
0968695099 4.00 2.00 8.00 8.00 Biển 1 mặt Mới

17 Cửa hàng VLXD Thúy Ngà Thôn Tân Bình, xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh 0972980535 3.00 2.00 12.00 12.00 Biển 2 mặt Mới

18 Cửa hàng VLXD Chuyên Tiền Thôn Dực Yên, xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh 0988509966 2.00 1.50 6.00 6.00 Biển 2 mặt Mới

19 Cửa hàng VLXD Trung Liên
18 Quang Trung, xã Tiên Yên, tỉnh Quảng 

Ninh
0915619406 3.00 1.50 4.50 4.50 Biển 1 mặt Mới

20 Cửa hàng VLXD Nghĩa Sao
 Số 15 thôn Tài Tùng,  Yên Than, xã Tiên 

Yên, tỉnh Quảng Ninh
0945370873 3.00 1.50 4.50 4.50 Biển 1 mặt Mới

21 Cửa hàng VLXD Hiền Thụy
Phố Long Thành, xã Tiên Yên, tỉnh Quảng 

Ninh
0915007068 3.00 2.00 6.00 6.00 Biển 1 mặt Mới

22 Cửa hàng VLXD Đô Loàn Trường Tiến, xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh 0368575005 3.00 1.00 3.00 3.00 Biển 1 mặt Mới

21 Cửa hàng VLXD Phạm Văn Quyển
Thôn Cổ Nhân, xã Bình Liêu, tỉnh Quảng 

Ninh 
0832627866 3.00 2.50 7.50 7.50 Biển 1 mặt Mới

22
Công ty TNHH Thanh Loan - Bê 

tông thương phẩm và VLXD
Thôn Bản Hạ, Xã Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn 14.00 1.50 42.00 42.00 Biển 2 mặt Mới

23 Trạm bê tông Thanh Loan (trên đồi) Xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh 6.00 4.00 24.00 24.00 Biển 1 mặt Mới

25 Công ty TNHH MTV Đông Lê Xóm Nương, xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
0973.449.555

0967.435.918
4.00 2.00 8.00 8.00 Biển 1 mặt Mới

26 Cửa hàng VLXD  Trần Duy Long
Thôn Bắc Pộc, xã Hoành Mô, tỉnh Quảng 

Ninh
0375.058.442 6.00 1.00 6.00 6.00 Biển 1 mặt Mới

27 Cửa hàng VLXD Phạm Văn Chiêu
Thôn Đồng Rui, xã Tiên Yên, tỉnh Quảng 

Ninh

0936.741.118

 0347.002.269  
4.00 1.50 12.00 12.00 Biển 2 mặt Mới

29 Cửa hàng VLXD Toàn Sinh Xóm Lương, xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
0986.819.839

0845.883.666
7.00 2.80 19.60 19.60 Biển 1 mặt Mới

30 Cửa hàng VLXD Đức Xuyến Khu 6, xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh 0947.883.799 5.00 1.20 12.00 12.00 Biển 2 mặt Mới

31 Cửa hàng VLXD Sơn Hùng
Khu đường mới, xã Tiên Yên, tỉnh Quảng 

Ninh
0976.668.220 9.50 2.00 19.00 19.00 Biển 1 mặt Mới

32 Cửa hàng VLXD Quỳnh Nhiên
Thôn Quảng Tân, xã Đầm Hà, tỉnh Quảng 

Ninh
0368.900.681 7.00 2.00 14.00 14.00 Biển 1 mặt Mới

33 Cửa hàng VLXD Quang Nhinh
Thôn Ngũ Phúc, xã Kim Thành, TP Hải 

Phòng
0981.900.299 5.00 2.50 12.50 12.50 Biển 1 mặt Mới

34 Cửa hàng VLXD Phong Dịu Thôn Cẩm La, xã Kim Thành, TP Hải Phòng 0347.875.645 5.00 2.50 12.50 12.50 Biển 1 mặt Mới

0967.050.226

0948.964.688

Số và ký hiệu: 448/TB-CLKD 
Ngày ban hành: 13/04/2026
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Dài Cao Ốp tường Treo mái Chân cột

Diện 

tích M2

Loại biển

 Hình thức Ghi chúTT Số điện thoại

Kích thước

Tên Cửa hàng Địa Chỉ

35 Cửa hàng VLXD Phú Hiệp Thôn Cổ Chấm, xã Hà Bắc, TP Hải Phòng 0967.707.666 5.00 2.50 12.50 12.50 Biển 1 mặt Mới

36 Cửa hàng VLXD Hùng Hải Xóm 6, Văn Tảo, xã Hà Nam, TP Hải Phòng 0375.590.786 5.00 2.50 12.50 12.50 Biển 1 mặt Mới

37 Cửa hàng VLXD Hạnh Hướng Thôn Tân Việt, xã Hà Bắc, TP Hải hòng 0977.077.180 5.00 5.50 27.50 27.50 Biển 1 mặt Mới

38 Cửa hàng VLXD Công Bằng
Khu Nhân Nghĩa, phường Hải Dương, TP Hải 

Phòng
0964.366.644 5.00 2.50 12.50 12.50 Biển 1 mặt Mới

39
Công ty TNHH XD và TM vận tải 

Đức Minh

Thôn Hoàng Kênh, xã Trung Kênh, tỉnh Bắc 

Ninh
0969.657.666 8.00 2.50 20.00 20.00 Biển 1 mặt Mới

40 Cửa hàng VLXD Hạnh Hừng
Thôn Hưng Long, xã Hồng Châu, TP Hải 

Phòng
0389.143.665 5.00 2.50 12.50 12.50 Biển 1 mặt Mới

41 Cửa hàng VLXD Quang Vịnh Thôn Tân Hồng, xã Đường An, TP Hải Phòng 0387.322.150 5.00 1.20 6.00 6.00 Biển 1 mặt Mới

42 Cửa hàng VLXD Tâm Lương Thôn Đại Hợp, xã Tân Kỳ,TP Hải Phòng 0383.524.513 5.00 1.20 6.00 6.00 Biển 1 mặt Mới

43
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI LONG KHÁNH
Thôn Hữu Chung, xã Tân An TP Hải Phòng 0904.541.212 8.00 2.50 40.00 40.00 Biển 2 mặt Mới

44 Cửa hàng VLXD Hội Huệ Thôn Lê Lợi, xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng 0396.788.526 5.00 2.50 25.00 25.00 Biển 2 mặt Mới

45 Cửa hàng VLXD Dụ Trình
Thôn Lương Châu, xã Yết Kiêu,TP Hải 

Phòng
0335.038.485 5.00 1.20 6.00 6.00 Biển 1 mặt Mới

46 Cửa hàng VLXD Khoái Thêu Thôn Gia Tiến Xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng 0982.863.409 5.00 1.20 6.00 6.00 Biển 1 mặt Mới

47 Cửa hàng VLXD Tuất Thủy
Thôn Định Sơn, Xã Cẩm Giàng, TP Hải 

Phòng
0906.193.624 8.00 2.50 20.00 20.00 Biển 1 mặt Mới

48 Cửa hàng VLXD Phố Hiên Thôn Thống Nhất, xã Gia Lộc,TP Hải Phòng 0946.406.102 5.00 1.20 6.00 6.00 Biển 1 mặt Mới

49 Cửa hàng VLXD Khu Nguyệt Thôn Hội Xuyên, xã Gia Phúc, TP Hải Phòng 0393.539.887 5.00 1.20 6.00 6.00 Biển 1 mặt Mới

50
Công ty TNHH Thương mại Nhật 

Linh

TDP Thái Bình, thôn Thạch Khôi, phường 

Hải Dương, TP Hải Phòng
0963.266.888 6.00 2.00 12.00 12.00 Biển 1 mặt Mới

51 DNTN TM Tổng Hợp Kim Thành 
Tổ 6, khu 7, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng 

Ninh
 0904.810.518 6.00 2.50 15.00 15.00 Biển 1 mặt Mới

4.00 2.00 8.00 8.00

7.00 2.00 14.00 14.00

52 Công ty tnhh Hẳng Hải Long
Thôn Đồng Giảng B, xã Lương Minh, tỉnh 

Quảng Ninh
0368.280.118 Biển 1 mặt Mới

Số và ký hiệu: 448/TB-CLKD 
Ngày ban hành: 13/04/2026

27
67

60
_N

gu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

14
:57

 13
/04

/20
26

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

14
:57

 13
/04

/20
26

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

14
:57

 13
/04

/20
26

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

14
:57

 13
/04

/20
26

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

14
:57

 13
/04

/20
26

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

14
:57

 13
/04

/20
26

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

14
:57

 13
/04

/20
26

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

14
:57

 13
/04

/20
26

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

14
:57

 13
/04

/20
26

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

14
:57

 13
/04

/20
26

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

14
:57

 13
/04

/20
26

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

14
:57

 13
/04

/20
26

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

14
:57

 13
/04

/20
26

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

14
:57

 13
/04

/20
26

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

14
:57

 13
/04

/20
26

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

14
:57

 13
/04

/20
26

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

14
:57

 13
/04

/20
26

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

14
:57

 13
/04

/20
26

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

14
:57

 13
/04

/20
26

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

14
:57

 13
/04

/20
26

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

14
:57

 13
/04

/20
26

    
    

  

Tr
uo

ng
 ph

on
g D

an
g T

ha
nh

 T
ha

o d
a k

y, 
12

/04
/20

26
 15

:57
:49

    
    

  T
ru

on
g p

ho
ng

 D
an

g T
ha

nh
 T

ha
o d

a k
y, 

12
/04

/20
26

 15
:57

:49
    

    
  T

ru
on

g p
ho

ng
 D

an
g T

ha
nh

 T
ha

o d
a k

y, 
12

/04
/20

26
 15

:57
:49

    
    

  T
ru

on
g p

ho
ng

 D
an

g T
ha

nh
 T

ha
o d

a k
y, 

12
/04

/20
26

 15
:57

:49
    

    
  T

ru
on

g p
ho

ng
 D

an
g T

ha
nh

 T
ha

o d
a k

y, 
12

/04
/20

26
 15

:57
:49

    
    

  T
ru

on
g p

ho
ng

 D
an

g T
ha

nh
 T

ha
o d

a k
y, 

12
/04

/20
26

 15
:57

:49
    

    
  T

ru
on

g p
ho

ng
 D

an
g T

ha
nh

 T
ha

o d
a k

y, 
12

/04
/20

26
 15

:57
:49

    
    

  T
ru

on
g p

ho
ng

 D
an

g T
ha

nh
 T

ha
o d

a k
y, 

12
/04

/20
26

 15
:57

:49
    

    
  T

ru
on

g p
ho

ng
 D

an
g T

ha
nh

 T
ha

o d
a k

y, 
12

/04
/20

26
 15

:57
:49

    
    

  T
ru

on
g p

ho
ng

 D
an

g T
ha

nh
 T

ha
o d

a k
y, 

12
/04

/20
26

 15
:57

:49
    

    
  T

ru
on

g p
ho

ng
 D

an
g T

ha
nh

 T
ha

o d
a k

y, 
12

/04
/20

26
 15

:57
:49

    
    

  T
ru

on
g p

ho
ng

 D
an

g T
ha

nh
 T

ha
o d

a k
y, 

12
/04

/20
26

 15
:57

:49
    

    
  T

ru
on

g p
ho

ng
 D

an
g T

ha
nh

 T
ha

o d
a k

y, 
12

/04
/20

26
 15

:57
:49

    
    

  T
ru

on
g p

ho
ng

 D
an

g T
ha

nh
 T

ha
o d

a k
y, 

12
/04

/20
26

 15
:57

:49
    

    
  T

ru
on

g p
ho

ng
 D

an
g T

ha
nh

 T
ha

o d
a k

y, 
12

/04
/20

26
 15

:57
:49

    
    

  T
ru

on
g p

ho
ng

 D
an

g T
ha

nh
 T

ha
o d

a k
y, 

12
/04

/20
26

 15
:57

:49
    

    
  T

ru
on

g p
ho

ng
 D

an
g T

ha
nh

 T
ha

o d
a k

y, 
12

/04
/20

26
 15

:57
:49

    
    

  T
ru

on
g p

ho
ng

 D
an

g T
ha

nh
 T

ha
o d

a k
y, 

12
/04

/20
26

 15
:57

:49
    

    
  T

ru
on

g p
ho

ng
 D

an
g T

ha
nh

 T
ha

o d
a k

y, 
12

/04
/20

26
 15

:57
:49

    
    

  T
ru

on
g p

ho
ng

 D
an

g T
ha

nh
 T

ha
o d

a k
y, 

12
/04

/20
26

 15
:57

:49
    

    
  T

ru
on

g p
ho

ng
 D

an
g T

ha
nh

 T
ha

o d
a k

y, 
12

/04
/20

26
 15

:57
:49

    
    

  

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



Dài Cao Ốp tường Treo mái Chân cột

Diện 

tích M2

Loại biển
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Tên Cửa hàng Địa Chỉ

53 Cửa hàng VLXD Trần Duy Long
Thôn Pắc Pộc, xã Hoành Mô, tỉnh Quảng 

Ninh
0375.058.442 6.00 1.00 6.00 6.00 Biển 1 mặt Mới

54 Cty TNHH MTV Tuấn Phương LS Khu Chộc Vằng, xã Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn
0378.803.822 

0976.062.088
3.00 5.00 15.00 15.00 Biển 1 mặt Mới

55 Cửa hàng VLXD Vũ Hoa
Tổ 1, Khu 6C, Phường Cẩm Phả, Tình Quảng 

Ninh
0946.039.698 3.00 1.20 3.60 3.60 Biển 1 mặt Mới

56 Cửa hàng VLXD Lập Hường
Tổ 4, Khu 8, Phường Mông Dương, Tỉnh 

Quảng Ninh
0936.686.191 4.00 1.20 4.80 4.80 Biển 1 mặt Mới

57 Cửa hàng VLXD Phạm Văn Chiêu
Thôn Đồng Rui, xã Tiên Yên, tỉnh Quảng 

Ninh

0936.741.118

0964.470.227
3.00 1.50 4.50 4.50 Biển 1 mặt Mới

58 Cửa hàng VLXD Sơn Tiệp
Thôn Khòn Miện, xã Lộc Bình, Tỉnh Lạng 

Sơn

086.625.1996

0984.382.830
1.50 6.00 9.00 9.00 Biển 1 mặt Mới

59 Đại lý Trần Văn Khánh
SN 111, Thôn Thượng Hải, xã Hải Lạng, 

Tỉnh Quảng Ninh

0973.233.232

0931.558.111
4.00 1.50 6.00 6.00 Biển 1 mặt Mới

60 Cửa hàng VLXD Hoán Thuyên
Tổ 5, Khu Cẩm Thủy 4, Phường Quang Hanh, 

Tỉnh Quảng Ninh
0385.487.773 3.20 1.20 3.84 3.84 Biển 1 mặt Mới

61 Cửa hàng VLXD Ân Thuy

Cơ sở 1: Số nhà 16 Đường Vũng Đục, 

phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Cở sở 2: Cụm Công Nghiệp Cẩm Thịnh, 

Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh

0987.903.999

0904.420.513
4.40 1.05 4.62 4.62 Biển 1 mặt Mới

62 Cửa hàng VLXD Hoàng Nam
Thôn Khau Pưởng, xã Bình Liêu, tỉnh Quảng 

Ninh
0911.964.777 10.00 1.50 15.00 15.00 Biển 1 mặt Mới

63 Đại lý VLXD Lương Nga Xóm 2 Thôn 1 Xã Hải Hoà, Tỉnh Quảng Ninh
0363.493.021

0345.247.299
3.00 1.50 4.50 4.50 Biển 1 mặt Mới

64
Công ty Cổ phần Thương mại Hương 

Giang Cẩm Phả
Tổ 7, Khu 3CT, Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh 0936.671.833 4.50 2.00 9.00 9.00 Biển 1 mặt Mới

65 Công ty TNHH Hoàng Hà 68 Thôn Xuân Cầu, xã Phù Lãng, Tỉnh Bắc Ninh 0989 726 866 9.00 3.50 31.50 31.50 Biển 1 mặt Mới

66 Cửa hàng VLXD Lào Hường
Thôn Nam Tử, xã Kiến Thiết, Thành phố Hải 

Phòng

0912.811.428 

086.960.2628
14.00 3.00 42.00 42.00 Biển 1 mặt Mới

67 Cửa hàng VLXD Dũng Thu
Thôn Nam Tử, xã Kiến Thiết, Thành phố Hải 

Phòng
0328219271 1.00 1.50 1.50 1.50 Biển 1 mặt Mới

Số và ký hiệu: 448/TB-CLKD 
Ngày ban hành: 13/04/2026
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68 Cửa hàng VLXD Hòa Tâm
Tổ dân phố Minh Kha, phường An Hải, 

Thành phố Hải Phòng
0902657986 5.00 3.00 15.00 15.00 Biển 1 mặt Mới

69 Cửa hàng VLXD Lê Văn Cảnh
Tổ dân phố Kiến Phong, phường An Hải, 

Thành phố Hải Phòng
0775226816 3.20 1.50 4.80 4.80 Biển 1 mặt Mới

70 Của hàng VLXD Oảnh Chuyển
Tổ dân phố Hy Tái, phường An Hải, Thành 

phố Hải Phòng
0933697355 4.00 2.00 8.00 8.00 Biển 1 mặt Mới

71 Của hàng VLXD Hương Bình
Tổ dân phố  Dân Hanh, phường An Hải, 

Thành phố Hải Phòng
0363775381 4.00 0.70 2.80 2.80 Biển 1 mặt Mới

72 Của hàng VLXD Dũng Trang
Tổ 8, khu 2, đường Goldbank, phường An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
0908731658 4.00 1.50 6.00 6.00 Biển 1 mặt Mới

73
Số 30 đường Đình Nghệ, phường Vĩnh Niệm, 

thành phố Hải Phòng
0903212769 6.20 1.60 9.92 9.92 Biển 1 mặt Mới

74
Số 30 đường Đình Nghệ, phường Vĩnh Niệm, 

thành phố Hải Phòng
0903212769 6.20 1.60 9.92 9.92 Biển 1 mặt Mới

75 Tổng kho xi măng Cát Hải
Khu 3 tái định cư Cát Hải, đặc khu Cát Hải, 

Thành phố Hải Phòng
090 6224848 10.48 4.95 51.88 51.88 Biển 1 mặt Mới

76 DNTN TM Tổng Hợp Kim Thành 
Tổ 6, khu 7, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng 

Ninh
 0904810518 6.00 2.5 15.00 15.00 Biển 1 mặt Mới

77 Cừa hàng VLXD Sơn Tiệp
Thôn Khòn Miện, xã Lộc Bình, Tỉnh Lạng 

Sơn

0378803822

'0976062088
6.00 1.50 9.00 9.00 Biển 1 mặt Mới

78
Công ty TNHH MTV Tuấn Phương 

LS
Khu Chộc Vằng, xã Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn

0976062088

0378803822
5.00 3.00 15.00 15.00 Biển 1 mặt Mới

79
DNTN Đức - Tín - Hưng (Bê tông 

Lộc Bình)

Số 83 Khu Chộc Vằng, xã Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn
0983090836 6.00 2.40 28.80 28.80 Biển 2 mặt Mới

80 Công ty CP Bê tông Đình Lập Thôn Còn Sung, xã Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn 0358986888 8.00 2.00 16.00 16.00 Biển 1 mặt Mới

81
Công ty TNHH TM và XD Hưng 

Thịnh 68
Khu 7, xã Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

0982846008 

0916933008
9.00 2.00 18.00 18.00 Biển 1 mặt Mới

Cửa hàng VLXD Thông Thúy

Số và ký hiệu: 448/TB-CLKD 
Ngày ban hành: 13/04/2026
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Kích thước

Tên Cửa hàng Địa Chỉ

82
Công ty TNHH Thương mại Tuấn 

Sơn LS

Quốc lộ 1A - Ngã 4 Phai Trần - phường Tam 

Thanh - tỉnh Lạng Sơn
0888755399 16.00 3.00 48.00 48.00 Biển 1 mặt Mới

83 Cửa hàng VLXD Sin Huệ Thôn Nà Bò, xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh 0989695888 4.00 2.00 8.00 8.00 Biển 1 mặt Mới

4.50 2.00 9.00 9.00 Biển 1 mặt Mới

4.00 1.40 5.60 5.60 Biển 1 mặt Mới

12.00 2.50 30.00 30.00 Biển 1 mặt Mới

10.00 2.50 25.00 25.00 Biển 1 mặt Mới

6.50 1.30 8.45 8.45 Biển 1 mặt Mới

4.50 1.40 6.30 6.30 Biển 1 mặt Mới

9.10 9.20 83.72 83.72 Biển 1 mặt Mới

87
Công ty TNHH Quang Dũng

(thêm sắt gia cố trên mái biển 1 bộ)

Tổ 48B1, khu 4A, phường Cao Xanh, tỉnh 

Quảng Ninh 
0983928768 4.50 2.50 11.25 11.25 Biển 1 mặt Mới

3.08 1.06 3.26 3.26 Biển 1 mặt Mới

3.08 1.06 3.26 3.26 Biển 1 mặt Mới

89 Dự phòng 100.00 30.00 50.00 20.00

Tổng biển bảng làm mới NMC 1390.68 401.01 666.67 323.00

Công ty TNHH Sao Khuê 
Tổ 2 - Khu Nam Thạch B, phường Quang 

Hanh, tỉnh Quảng Ninh
02033 737771

0973 362 877
Số 744, đường Trần Phú, phường Quang 

Hanh, tỉnh Quảng Ninh
Công ty TNHH Vũ Hoàng Long

Bê tông Hồng Cẩm 

84

Công ty Cổ phần Thương mại Việt 

Mỹ Anh
85

Tổ 5, khu 2A, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh 
0904925678

88 0986970158

86

150 khu Công nghiệp Hà Khánh, phường Hòn 

Gai, tỉnh Quảng Ninh

Số và ký hiệu: 448/TB-CLKD 
Ngày ban hành: 13/04/2026
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 Hình thức Ghi chúTT Số điện thoại

Kích thước

Tên Cửa hàng Địa Chỉ

II

1 Cửa hàng VLXD Tiến Hường
Tổ dân phố Lâm Ninh, xã Giao Ninh, tỉnh 

Ninh Bình

 0917.395.791 

0976.480.331 
3.50 1.20 4.20 4.20 Biển 1 mặt Thay thế

2 Cửa hàng VLXD Xuân Hiếu
Xóm Xuân Ninh, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh 

Bình

0982.745.094 

 0986.847.636
5.20 1.65 8.58 8.58 Biển 1 mặt Thay thế

3 Cửa hàng VLXD Đinh Văn Dung Xóm 5, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình
0987.587.718 

 0963.072.313
4.50 1.00 4.50 4.50 Biển 1 mặt Thay thế

4 Cửa hàng VLXD Thục Oanh Xóm 6, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình 0986.832.203 5.00 1.20 6.00 6.00 Biển 1 mặt Thay thế

5 Cửa hàng VLXD Đạo Chi Xóm 7, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình
0987.460.420 

 0975.184.996
4.00 1.10 4.40 4.40 Biển 1 mặt Thay thế

6 Cửa hàng VLXD Quang Đản Xóm 10, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình 0984.870.283 5.00 1.00 5.00 5.00 Biển 1 mặt Thay thế

7 Công ty TNHH Hoàng Tiêu
Đầu cầu mới thôn Quảng Chính 3, xã Quảng 

Hà, tỉnh Quảng Ninh
0913.268.244 8.00 3.00 48.00 48.00 Biển 2 mặt Thay thế

8 Cửa hàng VLXD Sơn Tần Thôn 6, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh 0383.334.885 3.00 1.50 4.50 4.50 Biển 1 mặt Thay thế

9 Cửa hàng VLXD Tuấn Thương Thôn 6, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh 0986.910.888 2.00 1.50 6.00 6.00 Biển 2 mặt Thay thế

10 Cửa hàng VLXD Thuận Vương
Thôn Cổ Nhân, xã Bình Liêu, tỉnh Quảng 

Ninh
0912.191.846 5.00 2.50 12.50 12.50 Biển 1 mặt Thay thế

11 Cửa hàng VLXD Bích Đạo Xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh 0973.037.904 3.00 1.50 4.50 4.50 Biển 1 mặt Thay thế

12 Công ty TNHH 1TV Thanh Loan Thôn Thuỷ Cơ, xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
0967.050.226

0948.964.688
6.00 1.50 9.00 9.00 Biển 1 mặt Thay thế

13 Cửa hàng VLXD Hoàng Nam Xã Lục Hồn, tỉnh Quảng Ninh
0911.964.777

0972.583.358 
5.00 2.50 12.50 12.50 Biển 1 mặt Thay thế

14 Công ty TNHH Xây dựng Trí Đức
Cầu Voi, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng 

Ninh

02033 721995
6.00 3.00 18.00 18.00 Biển 1 mặt Thay thế

15 Cửa hàng VLXD Chính Mai
Khu 8 Hải Hòa, phường Móng Cái 1, tỉnh 

Quảng Ninh
0396.405.405 3.00 1.00 3.00 3.00 Biển 1 mặt Thay thế

16
Công ty TNHH Thương Mại DV 

Công Yến

Khu cây số 11, phường Đông Mai, tỉnh Quảng 

Ninh
0912.423.023 9.00 3.00 27.00 27.00 Biển 1 mặt Thay thế

17 Biển vẫy gần Công ty Hoàng Tiêu Xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh 1.50 0.50 1.50 1.50 Biển 2 mặt Thay thế

18 Biển vẫy dốc Đầm Hà
(Dốc Đầm Hà) Thôn Tân Bình, Xã Đầm Hà, 

tỉnh Quảng Ninh 
1.50 0.50 1.50 1.50 Biển 2 mặt Thay thế

19 Cửa hàng VLXD Tâm Anh
Thôn Đồng Tâm xã Bình Liêu, tỉnh Quảng 

Ninh
0919939196 3.00 1.00 6.00 6.00 Biển 2 mặt Thay thế

Biển thay decal

Số và ký hiệu: 448/TB-CLKD 
Ngày ban hành: 13/04/2026
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Dài Cao Ốp tường Treo mái Chân cột

Diện 

tích M2

Loại biển

 Hình thức Ghi chúTT Số điện thoại

Kích thước

Tên Cửa hàng Địa Chỉ

Tổng biển bảng thay thế NMC 186.68 33.50 72.18 81.00

Tổng biển bảng NMC 1577.36 434.51 738.85 404.00

B

1 CH VLXD Thành Hiếu
Thôn 1, Phước Thể, Tuy Phong, Tỉnh Lâm 

Đồng 

0917967988 - 

0977364104
5.00 1.50 7.50 7.50 Biển 1 mặt Mới

2 CH VLXD Hoàng Tuấn
Võ Thị Sáu, Liên Hương, Tuy Phong, Tỉnh 

Lâm Đồng 
0969400450 5.00 1.50 7.50 7.50 Biển 1 mặt Mới

3 CH VLXD Hoàng Lệ
Thống Nhất, Hải Ninh, Bắc Bình, Tỉnh Lâm 

Đồng 

0984908988 - 

0966137567
5.00 1.30 6.50 6.50 Biển 1 mặt Mới

4 CH VLXD Công Linh
QL1A, Thái Thuận, Phan Thanh, Bắc Bình, 

Tỉnh Lâm Đồng 
0945856813 5.00 1.50 7.50 7.50 Biển 1 mặt Mới

5 CH VLXD Ngọc Vân
QL1A, Thôn 2, Hồng Sơn , Hàm Thuận Bắc, 

Tỉnh Lâm Đồng 

02523 624107 - 0919 

67550
4.00 1.20 4.80 4.80 Biển 1 mặt Mới

6 CH VLXD Phong Vân Hậu
QL1A, Thôn 2, Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc, 

Tỉnh Lâm Đồng 

02523 624223 - 0913 

174771
5.00 1.20 6.00 6.00 Biển 1 mặt Mới

7 CH VLXD Ngưng Đây
QL1A, Thôn 3, Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc, 

Tỉnh Lâm Đồng 
0907422211 5.00 1.50 7.50 7.50 Biển 1 mặt Mới

8 CH VLXD Kim Vũ
QL1A, Ngã 3 Tazon Hàm Đức, Hàm Thuận 

Bắc, Tỉnh Lâm Đồng 

0914303935 - 

0944403935
4.00 1.20 4.80 4.80 Biển 1 mặt Mới

9 CH VLXD Bảy Phụng
Lập Phú, Hàm Phú, Hàm Thuận Bắc, Tỉnh 

Lâm Đồng 

02523616118 - 

0919216787
4.00 1.20 4.80 4.80 Biển 1 mặt Mới

10 CH VLXD Quân Liệu
Km25, QL 28 Thuận Hòa, Hàm Thuận Bắc, 

Tỉnh Lâm Đồng 
0918445154 4.00 1.30 5.20 5.20 Biển 1 mặt Mới

11
CH VLXD Phương Tự (Hiệu Bốn 

Phương)

KM 29, QL28 Thuận Hòa, Hàm Thuận Bắc, 

Tỉnh Lâm Đồng 

0714143143 - 

0946143143
5.00 1.30 6.50 6.50 Biển 1 mặt Mới

12 CH VLXD Minh Loan
KM19, QL28 Hàm Trí, Hàm Thuận Bắc, Tỉnh 

Lâm Đồng 

02523616888 - 

02523818889
4.00 1.30 5.20 5.20 Biển 1 mặt Mới

13 CH VLXD Tý Trung Thông
KM21, QL28 Hàm Trí, Hàm Thuận Bắc, Tỉnh 

Lâm Đồng 
0931862912 5.00 1.30 6.50 6.50 Biển 1 mặt Mới

14 CH VLXD Tuyên Thụy
Thuận Minh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Tỉnh 

Lâm Đồng 
0392968317 4.00 1.30 5.20 5.20 Biển 1 mặt Mới

15
CH VLXD Văn Tiến (Tiến - Hàm 

Phú)

Phú Điền, Hàm Phú, Hàm Thuận Bắc, Tỉnh 

Lâm Đồng 
0937413939 5.00 1.30 6.50 6.50 Biển 1 mặt Mới

16 CH VLXD Thành Công
KM15, QL28 Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Tỉnh 

Lâm Đồng 

091293579 - 

0914532400
3.00 1.50 9.00 9.00 Biển 2 mặt Mới

17 CH VLXD Nguyễn Hậu
Thôn Là Bồi, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Tỉnh 

Lâm Đồng 
0914757361 3.00 1.50 4.50 4.50 Biển 1 mặt Mới

18 CH VLXD Sinh Hòa
KM9, QL28 Hàm Chính, Hàm Thuận Bắc, 

Tỉnh Lâm Đồng 
0918 412914 5.00 1.50 7.50 7.50 Biển 1 mặt Mới

19 CH VLXD Tiến Tài
KM11, QL28 Hàm Chính, Hàm Thuận Bắc, 

Tỉnh Lâm Đồng 
0917646276 4.00 1.30 20.00 20.00 Biển 2 mặt Mới

CHI NHÁNH PHÍA NAM

Số và ký hiệu: 448/TB-CLKD 
Ngày ban hành: 13/04/2026
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Dài Cao Ốp tường Treo mái Chân cột

Diện 

tích M2

Loại biển

 Hình thức Ghi chúTT Số điện thoại

Kích thước

Tên Cửa hàng Địa Chỉ

20 CH VLXD Thanh Trúc
QL28, Bình An Hàm Chính, Hàm Thuận Bắc, 

Tỉnh Lâm Đồng 

02523619529 - 

0919527731
4.00 1.30 5.20 5.20 Biển 1 mặt Mới

21 CH VLXD Thịnh Hạnh
Thôn 3 Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc, Tỉnh 

Lâm Đồng 

0913837055 - 

0917442113
4.00 1.30 5.20 5.20 Biển 1 mặt Mới

22 VLXD SÁU HẰNG
Phú Điền, Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc, Tỉnh 

Lâm Đồng 

0919181503 - 

0912959532
4.00 1.30 5.20 5.20 Biển 1 mặt Mới

23 CH VLXD Khải An
Chợ Bàu Me, Thiện Nghiệp, Phan Thiết, Tỉnh 

Lâm Đồng 
0869288512 3.00 1.20 3.60 3.60 Biển 1 mặt Mới

24 CH VLXD Trí Vân
262B Nguyễn Đình Chiểu Hàm Tiến, Phan 

Thiết, Tỉnh Lâm Đồng 

02523847554 - 

0984423410
4.00 1.30 10.40 10.40 Biển 2 mặt Mới

25 CH VLXD Phương Nam
79 Trường Chinh, Xuân An, Phan Thiết, Tỉnh 

Lâm Đồng 
02523739437 5.00 1.50 7.50 7.50 Biển 1 mặt Mới

26 CH VLXD Hưng Thịnh
9 Trường Trinh, Tiến Hưng, Tiến Lợi, Phan 

Thiết, Tỉnh Lâm Đồng 

0939739379 - 

0936739379
3.00 1.30 3.90 3.90 Biển 1 mặt Mới

27 CTY TNHH Gia Khang
L19 Tôn Đức Thắng, Xuân An, Phan Thiết, 

Tỉnh Lâm Đồng 

0989171817 - 

0908397391
8.00 1.50 12.00 12.00 Biển 1 mặt Mới

28 CTY TNHH LOGISTICS SDP
QL1A Thôn Thắng Thuận, Hàm Thắng, Hàm 

Thuận Bắc, Tỉnh Lâm Đồng 
0946758675 8.00 1.50 12.00 12.00 Biển 1 mặt Mới

29 CTY TNHH TMDV XD LÂM NGA
QL1A, Trường Trinh, Phong Nẫm, Phan 

Thiết, Tỉnh Lâm Đồng 
0908109186 7.00 1.50 21.00 21.00 Biển 2 mặt Mới

30 CH VLXD Liên Phát
52 Nguyễn Thị Định, Phú Tài, Phan Thiết, 

Tỉnh Lâm Đồng 
0354544995 4.00 1.30 5.20 5.20 Biển 1 mặt Mới

31 CH VLXD Nguyễn Tường
279 Phú Phong, Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam, 

Tỉnh Lâm Đồng 
0909750487 4.00 1.30 5.20 5.20 Biển 1 mặt Mới

32 CH VLXD Qúy Tư
62 Văn Lâm, Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam, 

Tỉnh Lâm Đồng 
'0968596262 3.00 1.50 4.50 4.50 Biển 1 mặt Mới

33 CH VLXD Lê Mạnh
KM23 QL1A Hàm Minh, Hàm Thuận Nam, 

Tỉnh Lâm Đồng 
0785188181 4.00 1.50 6.00 6.00 Biển 1 mặt Mới

34 CH VLXD Minh Hà
QL1A Tà Mon, Tân Lập, Bình Thuận, Tỉnh 

Lâm Đồng 
0976150450 3.00 1.50 4.50 4.50 Biển 1 mặt Mới

35 CH VLXD Kim Oanh
Hùng Vương, Tân Nghĩa, Hàm Tân, Tỉnh 

Lâm Đồng 

02523876667 - 

0969202248
4.00 1.20 4.80 4.80 Biển 1 mặt Mới

36 CH VLXD Tân Minh
QL1A, KP.3 Tân Minh, Hàm Tân, Tỉnh Lâm 

Đồng 
0918459508 5.00 1.50 7.50 7.50 Biển 1 mặt Mới

37 CH VLXD Hoàng Nam QL55, Tân Hà, Hàm Tân, Tỉnh Lâm Đồng 0982655065 4.00 1.30 5.20 5.20 Biển 1 mặt Mới

38 CH VLXD Hải Đăng 
112 Lê Thánh Tôn Tân Hải, Lagi, Tỉnh Lâm 

Đồng 
'0986302688 4.00 1.30 5.20 5.20 Biển 1 mặt Mới

39 CH VLXD Quốc Bình
98 Tôn Đức Thắng Tân Thiện, Lagi, Tỉnh 

Lâm Đồng 

02523561038 - 

0932561148
3.00 1.30 3.90 3.90 Biển 1 mặt Mới

40 CH VLXD Cúc Tính QL55 Thắng Hải, Hàm Tân, Tỉnh Lâm Đồng 
0329258633 - 

02523875124
4.00 1.30 10.40 10.40 Biển 2 mặt Mới

41 CH VLXD Lan Nhân
QL55, Phước Linh, Hàm Tân, Tỉnh Lâm 

Đồng 

0901311415 - 

0972254931
4.00 1.30 10.40 10.40 Biển 2 mặt Mới

Số và ký hiệu: 448/TB-CLKD 
Ngày ban hành: 13/04/2026
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Dài Cao Ốp tường Treo mái Chân cột

Diện 

tích M2

Loại biển

 Hình thức Ghi chúTT Số điện thoại

Kích thước

Tên Cửa hàng Địa Chỉ

42 CH VLXD Thanh Xuân Huyền Thoại 268 Thống nhất, Lagi, Tỉnh Lâm Đồng 0908431143 4.00 1.30 5.20 5.20 Biển 1 mặt Mới

43 CH VLXD Toàn Thắng
DT 766 Thôn 2A, Đông Hà, Đức Linh, Tỉnh 

Lâm Đồng 

02523531199 - 

0918247227
5.00 1.50 7.50 7.50 Biển 1 mặt Mới

44 CH VLXD Tuấn
DT 766 Thôn 1, Trà Tân, Đức Linh, Tỉnh 

Lâm Đồng 

0913530602 - 

0949530602
5.00 1.50 7.50 7.50 Biển 1 mặt Mới

45 CH VLXD Tân Hoài
391 DT720, Thôn 5 Vũ Hòa, Đức Linh, Tỉnh 

Lâm Đồng 

0988289875 - 

0918940125
3.00 1.30 3.90 3.90 Biển 1 mặt Mới

46 CH VLXD Hoàng Long DT720, Vũ Hòa, Đức Linh, Tỉnh Lâm Đồng 0368923735 3.00 1.30 3.90 3.90 Biển 1 mặt Mới

47 CH VLXD Hoa Khôi Gia An, Tánh Linh, Tỉnh Lâm Đồng 0915380519 3.00 1.30 3.90 3.90 Biển 1 mặt Mới

48 CH VLXD Thành Long
Đường Đakai, Nam Thành, Tánh Linh, Tỉnh 

Lâm Đồng 
0962882377 5.00 1.50 7.50 7.50 Biển 1 mặt Mới

49 CH VLXD Phước Thứ
Đường số 12, Thôn 5, Xã Nghị Đức, Tỉnh 

Lâm Đồng 
0382723198 5.00 1.50 7.50 7.50 Biển 1 mặt Mới

50 CTY TNHH HÀ GIANG HƯNG THÔN 4, phường 2, bảo lộc, Tỉnh Lâm Đồng 
977517970 

0974658109
8.30 2.00 16.60 16.60 Biển 1 mặt Mới

51 CH VLXD  NGA MƯỜI THÔN 4, phường 2, bảo lộc, Tỉnh Lâm Đồng 
0919001744 

0372166216
10.00 2.00 20.00 20.00 Biển 1 mặt Mới

52 CH VLXD  LINH TRÂM  thôn 11 xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm đồng

 02633.922.789 

0913.86.18.19 

0966.89.39.86

9.56 2.00 19.12 19.12 Biển 1 mặt Mới

53 CH VLXD  ÁNH DANH
48 lê thị riêng, lộc châu, phường 3, bảo lộc, 

Tỉnh Lâm Đồng 

0867 687 688 

 0867 317 131
6.00 1.50 18.00 18.00 Biển 2 mặt Mới

54 KHO CẨM MỸ HTT 
ấp Cẩm Sơn, Xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, 

Đồng Nai

02513851072 - 

0918843668
2.40 10.00 48.00 48.00 Biển 2 mặt Mới

55
Công Ty TNHH MTV Trần Tường 

Giang 

Tổ 4, Ấp  2b, Xã Xuân Bắc, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam
0909136373 1.20 6.00 7.20 7.20 Biển 1 mặt Mới

56 VLXD Bá Hoà Ấp Bầu Cối, Xã Xuân Bắc, Tỉnh Đồng Nai. 0989660865 1.20 4.50 5.40 5.40 Biển 1 mặt Mới

57
CHI NHÁNH SẢN XUẤT CÔNG 

TY TNHH BÊ TÔNG ĐÚC SẴN KS 

765 Số 543, Tổ 4, Ấp Đông Minh, Xã Xuân 

Phú, Tỉnh Đồng Nai 
0702022787 1.50 6.00 9.00 9.00 Biển 1 mặt Mới

58 CÔNG TY TNHH TUẤN LINH DN
QL1A, Khu Phố 8, Xã Xuân Lộc, Tỉnh Đồng 

Nai

0906999599 - 

0972008810
1.50 11.00 16.50 16.50 Biển 1 mặt Mới

59 VLXD Phương Thảo
Đường Xuân Trường-Trảng Táo, ấp Trung 

Hiếu, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

0938630837-

0984019837
1.20 3.50 4.20 4.20 Biển 1 mặt Mới

60 Công Ty TNHH Trung Đăng Khôi
Lô 24-04, Tổ 12, Ấp Lập Thành, Xã Dầu 

Giây, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
0973624515 1.50 6.00 9.00 9.00 Biển 1 mặt Mới

61 VLXD Minh Đức
Tổ 18, Ấp Suối Nhát, Xã Xuân Đông, Tỉnh 

Đồng Nai

0326621712 - 

0347971183
1.20 3.60 4.32 4.32 Biển 1 mặt Mới

62 VLXD Thành Nhỏ
Đường Xuân Phú Xuân Tây, Tổ 3 xã Xuân 

Phú Tỉnh Đồng Nai 
 0937254234 1.20 3.00 3.60 3.60 Biển 1 mặt Mới

Số và ký hiệu: 448/TB-CLKD 
Ngày ban hành: 13/04/2026
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63 VLXD Nguyễn Thắng Tổ 9, Ấp 10, Xã Sông Ray, Tỉnh Đồng Nai 0938302328 1.20 4.00 4.80 4.80 Biển 1 mặt Mới

64 VLXD Hiệp
Ấp Phượng Vỹ, Xã Xuân Thành, Tỉnh Đồng 

Nai

0373843469 - 

0917919050
1.20 6.00 7.20 7.20 Biển 1 mặt Mới

65 VLXD Báu Vinh Ấp 15, Xã Sông Ray, Tỉnh Đồng Nai
 0384535997- 

0985689589
1.50 10.00 15.00 15.00 Biển 1 mặt Mới

66 VLXD - TTNT Bình Dương
Ấp Tân Hưng, Xã Xuân Thành, Tỉnh Đồng 

Nai

0919752294 - 

0365999335
1.50 6.00 9.00 9.00 Biển 1 mặt Mới

67 VLXD Diệu Loan
Tỉnh Lộ 765, Ấp 4, Xã Sông Ray, Tỉnh Đồng 

Nai

0974551714 - 

0377555714
1.50 6.00 9.00 9.00 Biển 1 mặt Mới

68 VLXD Quốc Hào
9A Phạm Lạc, KP 8, Phường Long Khánh, 

Tỉnh Đồng nai
0909325381 1.50 6.00 9.00 9.00 Biển 1 mặt Mới

69 VLXD Thuận Phát
Tổ 8 , Ấp Vũng Găm, Xã Phước An, Huyện 

Nhơn Trạch Tỉnh Đồng Nai
 0967301268 1.20 5.00 6.00 6.00 Biển 1 mặt Mới

70 VLXD Út Hết
1808 Lý Thái Tổ, Phú Thạnh, Nhơn Trạch, 

Đồng Nai
0797278173 1.20 5.00 6.00 6.00 Biển 1 mặt Mới

71 VLXD Duy Quang Xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
0983960392, 

0983639960
1.20 5.00 6.00 6.00 Biển 1 mặt Mới

72 VLXD Hai Tài
Ấp Tam An 5, Xã An Phước , Huyện Long 

Thành, Tỉnh Đồng Nai

0334205898, 

0343156769
1.20 3.00 3.60 3.60 Biển 1 mặt Mới

73 VLXD Vương Hằng
Ấp Bình Phú, Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng 

Nai..

0933746842 - 

0916968170
1.20 7.50 9.00 9.00 Biển 1 mặt Mới

74 VLXD Dũng Phát
Lý Thái Tổ, Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng 

Nai

0987708910, 

0388282825, 

0334710172

1.20 5.00 6.00 6.00 Biển 1 mặt Mới

75 VLXD Văn Cường
Ấp Phú mỹ 2, xã Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng 

Nai

0984390770, 

0763889992
1.50 5.00 7.50 7.50 Biển 1 mặt Mới

76 VLXD Cảnh Phượng
108 Đỗ Văn Thi, Hiệp Hoà, Biên Hòa, Đồng 

Nai
0949436608 1.50 5.00 7.50 7.50 Biển 1 mặt Mới

77 Cơ sở sản xuất Ống Cống Tuân Ấp Bưng Cơ, Lộc An, Long Thành, Đồng Nai
0336142084, 

0355296156
1.50 5.00 7.50 7.50 Biển 1 mặt Mới

78 VLXD Minh Tuyên
Tam Phước, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Kích thước: Dài  2m62. Cao. 1m2
0389846662 1.20 3.00 3.60 3.60 Biển 1 mặt Mới

79 VLXD TRỌNG TÌNH Khu 3 , Ấp 8 , Xã Định Quán , Tỉnh Đồng Nai 
0373948861 - 

0969507632
1.50 6.00 9.00 9.00 Biển 1 mặt Mới

80 VLXD NAM LONG Tổ 9 , Ấp 3 , Xã Phú Hòa , Tỉnh Đồng Nai
0359999907 - 

0799199339
1.50 6.00 9.00 9.00 Biển 1 mặt Mới

81 VLXD HOÀNG HIẾU 
Khu 5 , Ấp Gia Canh 8 , Xã Định Quán , Tỉnh 

Đồng Nai
0961624357 1.50 6.00 9.00 9.00 Biển 1 mặt Mới

82 VLXD TÝ Khu 2 , Ấp 9 , Xã Định Quán , Tỉnh Đồng Nai 0984831556 1.50 6.00 9.00 9.00 Biển 1 mặt Mới

83  VLXD VIỆT THÀNH 
Tổ 6 , Ấp 1 , Xã Thanh Sơn , Huyện Định 

Quán, Tỉnh Đồng Nai

0988294441 - 

0768441682
1.50 6.00 9.00 9.00 Biển 1 mặt Mới

84 VLXD Danh Hằng Ấp Phú Lộc 16 , xã Tân Phú , tỉnh Đồng Nai 

0373344293 - 036 

7381741 - 039 

9477062

1.50 6.00 9.00 9.00 Biển 1 mặt Mới

Số và ký hiệu: 448/TB-CLKD 
Ngày ban hành: 13/04/2026
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



Dài Cao Ốp tường Treo mái Chân cột

Diện 

tích M2

Loại biển

 Hình thức Ghi chúTT Số điện thoại

Kích thước

Tên Cửa hàng Địa Chỉ

85 VLXD Ánh Hồng Ấp Đồng Xoài, Xã La Ngà, Tỉnh Đồng Nai 0969441133 1.50 6.00 9.00 9.00 Biển 1 mặt Mới

86 CÔNG TY TNHH ĐẠI ĐẠI HÙNG
Tổ 6, ấp Tân Lập 1, Xã Bàu Hàm, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0944008339-

0942321222
1.50 8.00 12.00 12.00 Biển 1 mặt Mới

87
Công ty TNHH TMDV Vận Tải 

Trường Điệp

09 đường Trần Phú, ấp Quảng Phát, xã Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai
0909.444.956 1.50 8.00 12.00 12.00 Biển 1 mặt Mới

88 VLXD Phi Long
Ấp Sông Trầu , Xã Trảng Bom , Tỉnh Đồng 

Nai 

0379324408 - 

0343877787
1.50 6.50 9.75 9.75 Biển 1 mặt Mới

89 VLXD Huy Uyên Tổ 5, ấp 8, Xã Thanh Sơn, Đồng Nai
0918145941 - 

0349891429
1.50 6.00 9.00 9.00 Biển 1 mặt Mới

90 KHO HIỀN HÒA 1
ấp xóm Gấc, xã Long An, Huyện Long Thành, 

Đồng Nai

0918061024 - 

0919460246
1.50 10.00 15.00 15.00 Biển 1 mặt Mới

91 KHO HIỀN HÒA 2
Đường 769, ấp Bình Lâm, xã Lộc An, H. 

Long Thành, Đồng Nai

0918061024 - 

0919460246
1.50 10.00 15.00 15.00 Biển 1 mặt Mới

92 KHO HIỀN HÒA 3
122, Đường Phùng Hưng, Xã Long Đức, H. 

Long Thành, Đồng Nai

0918061024 - 

0919460246
1.50 10.00 15.00 15.00 Biển 1 mặt Mới

93 KHO HIỀN HÒA 4
ấp Trầu, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn 

Trạch, Đồng Nai

0918061024 - 

0919460246
1.50 10.00 15.00 15.00 Biển 1 mặt Mới

94 KHO HIỀN HÒA 5
16/2, Khu phố Long Điềm, Phường Long 

Bình Tân, Tp Biên Hòa, Đồng Nai

0918061024 - 

0919460246
1.50 10.00 15.00 15.00 Biển 1 mặt Mới

95 KHO HIỀN HÒA 6
47/2B, Bùi Hữu Nghĩa, Phường Bửu Hòa, Tp 

Biên Hòa, Đồng Nai

0918061024 - 

0919460246
1.50 10.00 15.00 15.00 Biển 1 mặt Mới

96 KHO HIỀN HÒA 7
ấp Trà Cổ, Xã Bình Minh, Huyện Trảng Bom, 

Đồng Nai

0918061024 - 

0919460246
1.50 10.00 15.00 15.00 Biển 1 mặt Mới

97 KHO HIỀN HÒA 8
ấp Phú Sơn, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, 

Đồng Nai

0918061024 - 

0919460246
1.50 10.00 15.00 15.00 Biển 1 mặt Mới

98 KHO HIỀN HÒA 9
Kp Tân Hòa, Phường Hố Nai, Tp Biên Hòa, 

Đồng Nai

0918061024 - 

0919460246
1.50 10.00 15.00 15.00 Biển 1 mặt Mới

99 KHO HIỀN HÒA 10 Xã Vĩnh Thanh, H. Nhơn Trạch, Đồng Nai
0918061024 - 

0919460246
1.50 10.00 15.00 15.00 Biển 1 mặt Mới

100 KHO HIỀN HÒA 11
Tổ 30, KP5, Phường Trảng Dài, Tp Biên Hòa, 

Đồng Nai

0918061024 - 

0919460246
1.50 10.00 15.00 15.00 Biển 1 mặt Mới

101 VLXD Kiều Trinh
141, ấp Quảng Hòa, Xã Trảng Bom, Đồng 

Nai

0785036456 - 

0899785789
1.20 6.00 7.20 7.20 Biển 1 mặt Mới

102 VLXD Bình Dương 2 ấp Phú Sơn, Xã Bình Minh, Đồng Nai 0979901899 1.20 6.00 7.20 7.20 Biển 1 mặt Mới

103 VLXD Công Huấn
ấp Quới Thạnh, Xã Phước An, H. Nhơn 

Trạch, Đồng Nai

0966639590 - 

0352324025
2.00 8.00 16.00 16.00 Biển 1 mặt Mới

104 VLXD Trần Dương
Đường Hùng Vương, ấp Bà Trường, Xã 

Phước An, H. Nhơn Trạch, Đồng Nai

0369328558 - 

0989528454
2.00 8.00 16.00 16.00 Biển 1 mặt Mới

105 VLXD Hồng Anh Đức ấp 4, Xã An Viễn, Đồng Nai 0974529376 1.20 3.00 3.60 3.60 Biển 1 mặt Mới

106 VLXD Phước Tuyền
Tổ 4, KP Long Khánh 2, Phường Tam Phước, 

Đồng Nai

0933568706 - 

0393056266
1.20 6.00 7.20 7.20 Biển 1 mặt Mới

Số và ký hiệu: 448/TB-CLKD 
Ngày ban hành: 13/04/2026
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Dài Cao Ốp tường Treo mái Chân cột

Diện 

tích M2

Loại biển

 Hình thức Ghi chúTT Số điện thoại

Kích thước

Tên Cửa hàng Địa Chỉ

107 VLXD Hoàng Hà Tổ 3, ấp 4, Xã Tân An, Tỉnh Đồng Nai
0919550695 - 

0335184481
1.20 6.00 7.20 7.20 Biển 1 mặt Mới

108 VLXD Cường Trán
Ql51, Khu 1, ấp 7, Xã An Phước, H. Long 

Thành, Đồng Nai
0938023407 1.50 6.00 9.00 9.00 Biển 1 mặt Mới

109 VLXD Ngân Hà 
Tổ 3, ấp 5, Xã Phước An, Nhơn Trạch, Đồng 

Nai

0985368256 - 

0902317794
1.20 5.00 6.00 6.00 Biển 1 mặt Mới

110 Cty TNHH Duy Tâm Phát
Khu 4, ấp 8, Xã An Phước, Long Thành, 

Đồng Nai

0903408345 - 

0356504635
1.50 6.00 9.00 9.00 Biển 1 mặt Mới

111 VLXD Minh Đức
Đường Nguyễn Khắc Hiếu, Khu Bắc 92, P. 

Tam Phước, Tp Biên Hòa, Đồng Nai

0332784229 - 

0962344425
1.50 6.00 9.00 9.00 Biển 1 mặt Mới

112 VLXD Phú Xuân
Tổ 13, Xã Phước Tan, Tp Biên Hòa, Đồng 

Nai

0392317259 - 

0965428577
1.20 9.00 10.80 10.80 Biển 1 mặt Mới

113 VLXD Kai Hoa Tổ 2, ấp Kim Sơn, Xã Long Thành, Đồng Nai
0778091213 - 

0329411748
1.50 7.00 10.50 10.50 Biển 1 mặt Mới

Tổng biển bảng CNPN 1025.79 5.20 912.39 108.20

Tổng cộng 2603.15 439.71 1651.24 512.20

PHÒNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 

Số và ký hiệu: 448/TB-CLKD 
Ngày ban hành: 13/04/2026
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